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KHÁI QUÁT NGÀNH 
CHẾ BIẾN TÔM XUẤT KHẨU VIỆT NAM

n Theo VASEP, Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 
năm 2018 ước đạt 1,3 triệu ha, sản lượng nuôi dự 
kiến đạt 4,3 triệu tấn, tăng 8,3% (tôm các loại 800 
nghìn tấn).

n Đối với tôm nước lợ: Từ cuối quý II/2018, giá tôm nguyên 
liệu đã tăng lên, người nuôi tiếp tục thả giống nuôi tôm, 
góp phần đưa sản lượng tôm các loại đạt khoảng 800 nghìn 
tấn trong năm 2018, tăng 10,5% so với năm 2017.



Diện tích và sản lượng nuôi tôm

TT Nuôi tôm Chỉ tiêu năm 2018
Ước thực hiện 

2018
2018/2017

1 Diện tích (nghìn ha) 700,0 720,0 105,4

2 Sản lượng (nghìn tấn) 789,2 800,0 110,5

Trong đó sản lượng:

+ Tôm nước lợ 743,0 745,0 109,0

++ Tôm sú 270,0 270,0 105,3

++ Tôm chân trắng 473,0 475,0 111,2

+ Tôm khác (càng xanh, tôm 

đất)

46,2 46,2 114,4

Nguồn: VASEP (2019) http://vasep.com.vn/1192/OneContent/tong-quan-nganh.htm

http://vasep.com.vn/1192/OneContent/tong-quan-nganh.htm


Diện tích và sản lượng nuôi tôm

n Đến năm 2018, diện tích nuôi tôm các loại của cả 
nước ước đạt 720 nghìn ha, tăng 5,4% so với năm 
2017. 

n Tổng sản lượng tôm nước lợ ước đạt 745 nghìn 
tấn, tăng 9% so với 2017. 
n Sản lượng tôm sú ước đạt 275 nghìn tấn, tăng 

5,3%, sản lượng tôm chân trắng ước đạt 475 nghìn 
tấn, tăng 11,2% so với năm 2017.



Tình hình chế biến và xuất khẩu tôm

n Cả nước có khoảng 160 doanh nghiệp tham gia 
chế biến, xuất khẩu tôm, tập trung chủ yếu ở Miền 
Trung, Nam Trung Bộ (Khánh Hòa, Phú Yên, 
Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu…), Đồng Bằng 
Sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang), với 
tổng công suất chế biến đạt gần 1 triệu tấn sản 
phẩm/năm.



Tình hình chế biến và xuất khẩu tôm

n Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu tôm sang 97 thị 
trường, với tổng giá trị đạt 3,6 tỷ USD.

n Các thị trường chủ lực của tôm Việt Nam: EU, 
Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, 
Australia, ASEAN, Đài Loan, Thụy Sỹ, chiếm 
95,9% tổng giá trị XK tôm của Việt Nam.



Tình hình chế biến và xuất khẩu tôm

n Phần lớn sản lượng chế biến tôm xuất khẩu từ các 
tỉnh thành phố thuộc vùng ĐBSCL 

n Khu vực ĐBSCL đã hình thành một số công ty 
quy mô lớn như Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, 
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, công ty Cổ phần 
Hùng Vương…



Tình hình chế biến và xuất khẩu tôm

n Quy mô công suất các nhà máy lớn tăng nhanh, 
vượt xa tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu;

n Tỷ lệ sử dụng máy móc thiết bị của các dây chuyền 
chế biến đông lạnh chỉ đạt 50 – 70%. Điều này cho 
thấy những hạn chế trong sử dụng vốn đầu tư, 
trình độ quy hoạch còn xa thực tế.



Tình hình chế biến và xuất khẩu tôm

n Sản phẩm tôm chế biến xuất khẩu: 
n Trước đây chỉ có các sản phẩm dạng đông block
n Hiện nay tỷ lệ sản phẩm GTGT ngày càng tăng



Lợi thế của ngành chế biến xuất khẩu 
tôm Việt Nam

n Có nguồn nguyên liệu lớn và ổn định; có tiềm 
năng lớn phát triển diện tích nuôi biển.

n Tiềm năng nâng cao giá trị gia tăng còn lớn và khả 
năng đa dạng hóa các sản phẩm tôm xuất khẩu.

n Có ưu thế về sản lượng tôm sú
n Có lực lượng lao động lớn



Lợi thế của ngành chế biến xuất khẩu 
tôm Việt Nam

n Tiềm năng phát triển thị trường còn lớn. Có tới 160 thị 
trường ở 5 châu lục, doanh số xuất khẩu tập trung chủ 
yếu ở 3 thị trường lớn EU, Mỹ, Nhật Bản.

n Công nghệ chế biến tôm xuất khẩu đạt trình độ tiên tiến, 
đáp ứng yêu cầu quốc tế

n Có khả năng áp dụng KHCN để giảm giá thành, tăng giá 
bán các sản phẩm tôm xuất khẩu

n ATVSTP được quản lý tốt, đúng quy chuẩn quốc tế



Một số vấn đề của ngành 
chế biến xuất khẩu tôm Việt Nam

n Nguồn nguyên liệu: tính thời vụ
n Giá cả biến động thường xuyên
n Sự cạnh tranh trong ngành (giữa các doanh 

nghiệp, nhà máy chế biến tôm xuất khẩu)
n Công nghệ sử dụng trong chế biến
n Sự biến động thị trường xuất khẩu: Trung Quốc?



Một số vấn đề của ngành 
chế biến xuất khẩu tôm Việt Nam

n Mối quan hệ phức tạp giữa NGƯỜI SẢN XUẤT 
(hộ nông dân) – THƯƠNG LÁI (đại lý) – NHÀ 
MÁY CHẾ BIẾN (doanh nghiệp)



SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ THỦY SẢN ĐIỂN HÌNH

Nguồn: Phạm Thị Huyền, Đỗ Thị Phi Hoài. Đề tài cấp Bộ B2016.32 của Bộ Tài chính
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CHUỖI 
CUNG ỨNG 

CHO NGÀNH 
CHẾ BIẾN 

TÔM XUẤT 
KHẨU

n VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA THƯƠNG LÁI 
TRONG CHUỖI CUNG ỨNG CHO NGÀNH 
CHẾ BIẾN TÔM XUẤT KHẨU?



CÁC CÂU HỎI

n Người sản xuất có cần đến vai trò của thương 
lái không?

n Nhà máy có cần đến vai trò của thương lái 
không?

n Thương lái có vai trò gì trong chuỗi cung ứng 
cho ngành chế biến tôm xuất khẩu? 



Người sản xuất (nông dân) có cần đến vai 
trò của thương lái?

n Cung cấp, hỗ trợ nguyên liệu đầu vào?
n Hỗ trợ tài chính?
n Thông tin giá cả thị trường?
n Hỗ trợ tiêu thụ?



Nhà máy có cần đến vai trò của thương lái?

n Thương lái làm gì?
n Thông tin về nguồn nguyên liệu
n Thời điểm thu mua
n Thông tin về giá cả
n Kiểm soát chất lượng sản phẩm
n Các dịch vụ logistic
n Trung gian thanh toán
n …



Nhà máy có cần đến vai trò của thương lái?

n Nhà máy sẽ làm gì khi không có thương lái?
n Thu mua trực tiếp của hộ nông dân?
n Điều tra, khảo sát, xác định các nguồn cung cấp 

đầu vào?
n Kiểm soát chất lượng sản phẩm thu hoạch?
n Xác định giá cả thu mua đầu vào?



Nhà máy có cần đến vai trò của thương lái?

n Khi không có thương lái, các vấn đề trên có được 
giải quyết không?
n Cách thức tổ chức thực hiện?
n Nhân lực thực hiện?
n Chi phí cho việc tự thực hiện?



VẤN ĐỀ NỔI BẬT

n Tôm nguyên liệu được thu gom từ nhiều nguồn 
manh mún, nhỏ lẻ nên chất lượng không đồng 
nhất, rất khó kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng 
sinh bị cấm và không thể truy xuất được nguồn 
gốc, khó sử dụng để chế biến hàng xuất khẩu cao 
cấp nên hiệu quả chế biến xuất khẩu không cao 
(VASEP, 2019).



KẾT LUẬN

n Không thể coi nhẹ vị trí và vai trò của thương lái 
trong chuỗi cung ứng cho ngành chế biến tôm xuất 
khẩu Việt Nam

n Câu hỏi cần trả lời: Làm thế nào để phát huy vai 
trò tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực của 
thương lái.

n Các giải pháp khác?


